	PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA

	Đính kèm Thư mời chào giá số . . . . . /2025/CC47-BĐT ngày 29/09/2025

	
	
	
	
	
	

	TT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Đề xuất
	Ghi chú

	1
	Máy lạnh 
	Cái
	15
	- Điều hòa LG:IEC18G1; Công suất: 2HP
	

	2
	Tủ đông 4 cánh
	Cái
	2
	- Tủ đông 4 cánh dạng đứng Model: BS4DUF/Z; 
- Nhãn hiệu: Berjaya; 
- Sản xuất: Malaysia.

- Công suất: 737 - 815W; Điện áp: 230V/50Hz/1P;  Nhiệt độ: -14 ~ -20°C

- Dung tích: 1029 lít ; 
- Kích thước: 1300 x 770 x 206 mm; 
- Trọng lượng: 165 kg
	

	3
	Tủ mát 4 cánh
	Cái
	2
	- Tủ mát 4 cánh dạng đứng Model: BS4DUC/Z; 
- Nhãn hiệu: Berjaya; Sản xuất: Malaysia.

- Công suất: 480 - 530W; Điện áp: 230V/50Hz/1P;  Nhiệt độ: +1 ~ +6°C

- Dung tích: 1029 lít ; 
- Kích thước: 1300 x 770 x 206 mm; 
- Trọng lượng: 147 kg
	

	4
	Lò nướng 3 tầng dùng điện
	Cái
	1
	- Lò nướng bánh 3 tầng dùng điện Model: BJY-E20KW-3BDD; 
- Nhãn hiệu: Berjaya; Sản xuất: Malaysia.

- Kích thước trong lòng: 870 x 670 x 200 mm Kích thước phủ bì: 1250 x 845 x 1615 mm Kích thước đóng gói: 1310 x 905 x 1655 mm.
- Dung tích: 1029 lít ; Kích thước: 1300 x 770 x 206 mm; Trọng lượng: 147 kg

- Khay đi kèm: 6 khay.
	

	5
	Lò nướng đối lưu dùng điện 
	Cái
	2
	- Lò nướng đối lưu dùng điện Model RX-5D 4 

- Thương hiệu Hongling

- Kích thước 1370x910x890 mm Điện áp 380V/50Hz/3P 

- Công suất 9.5kW Nhiệt độ 0-350°C 

- Nướng bằng hơi nước Có Trọng lượng 167 kg 

- Kích thước khay 400x600mm/ 460x720mm 

- Xuất xứ China Bảo hành 12 tháng
	


	
 
	đƠN VỊ …….

……………………
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	

	
	            ………….., ngày      tháng      năm 2025


THƯ CHÀO GIÁ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Công ty ………….. xin gửi Quý công ty báo giá cung cấp thiết bị, hàng hóa như sau:
	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Mô tả thông số kỹ thuật, xuất xứ, chất lượng
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (chưa VAT)
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	
	Đồng
	
	
	

	
	Thuế VAT:
	
	Đồng
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	Đồng
	
	
	


(Bằng chữ: ………….)

· Đơn giá trên bao gồm Thuế VAT, chi phí vận chuyển, chi phí nghiệm thu bàn giao và bảo hành.

· Khuyến mãi:

· Địa chỉ giao hàng: Khách sạn Hải Âu, 489 An Dương Vương, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai.
· Tiến độ giao hàng:

· Thời gian bảo hành: 

· Điều kiện thanh toán: 

· Hồ sơ kèm theo: 

· Chứng từ nguồn gốc xuất xứ: 

· Hiệu lực báo giá: 

                                                                                       Đại diện Công ty
                                                                            (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
